
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HẢI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-TTYT Hải Châu, ngày     tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa đối với bác sỹ Y khoa năm 2023 

 

Căn cứ luật Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn 

thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác 

sỹ y khoa;  

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế 

về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa”; 

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia 

hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, 

Trung tâm Y tế quận Hải Châu xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành để 

cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ Y khoa 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa. 

2. Yêu cầu 

- Người thực hành (là bác sỹ y khoa) được thực hiện các kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc dưới sự 

giám sát của người hướng dẫn thực hành (Người hướng dẫn thực hành đáp ứng 

các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP). 

-. Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người 

hướng dẫn thực hành. Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội 

dung thực hành và bảo đảm đủ thời gian thực hành là 18 tháng. Trường hợp phải 
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dừng thực hành vì lý do thai sản, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác 

thì thời gian thực hành được cộng dồn nhưng ngắt quãng không quá 6 tháng. 

- Việc phân công người hướng dẫn thực hành phải bảo đảm phù hợp về 

chuyên môn, năng lực của người hướng dẫn thực hành. 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Nội dung thực hành  

Nội dung thực hành khám bệnh chữa bệnh căn cứ Điều 4 Thông tư 

21/2020/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2020: Nội dung thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh dựa trên cơ sở chuẩn năng lực của bác sỹ đa khoa đã được Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18 tháng 05 năm 2015; 

các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo tại các trường chuyên ngành y cho bác 

sỹ đa khoa, bác sỹ y khoa và dựa trên phạm vi hoat động chuyên môn của bác sỹ 

đa khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 35/2019/TT-BYT. 

 2. Thời gian thực hành 

Tổng thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh là 18 tháng được phân bố 

theo từng chuyên khoa như sau: 

Stt Chuyên khoa Khoa lâm sàng Thời gian 

1 

Chuyên khoa Nội  

(trong đó có Hồi sức cấp 

cứu) 

Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm 3 tháng 

Khoa Hồi sức cấp cứu 2 tháng 

2 Chuyên khoa Ngoại Khoa Ngoại tổng hợp 3 tháng 

3 Chuyên khoa Sản phụ khoa Khoa Phụ sản 3 tháng 

4 Chuyên khoa Nhi Khoa Nhi 4 tháng 

5 

Một số kỹ 

thuật của 

chuyên khoa 

khác theo 

Thông tư 

35/2019/TT-

BYT 

Chuyên 

khoa Mắt 
Khoa Răng hàm mặt - Mắt  2 tuần 

Chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Khoa Răng hàm mặt - Mắt 2 tuần 

Chuyên 

khoa Tai 

Mũi Họng 

Chuyên khoa Tai Mũi Họng 2 tuần 

Chuyên 

khoa Y học 

cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền - PHCN 

2 tuần 

Chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng 

2 tuần 

 

Ban lãnh đạo giới thiệu Bác sĩ thực hành tham gia 

thực hành một số kỹ thuật của chuyên khoa Da liễu 

tai  Bệnh viện Da liễu hoặc các đơn vị có phòng 

khám Da liễu 

2 tuần 
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Trong quá trình thực hành kỹ thuật chuyên môn, người thực hành được tập 

huấn các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, 

đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 

tiết). Thời gian tập huấn này được tính vào tổng thời gian thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh là 18 tháng. 

3. Số lượng tiếp nhận người thực hành 

Dự kiến tiếp nhận 05 bác sỹ y khoa thực hành khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Số lượng người hướng dẫn thực hành 

Sau khi có quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

giao nhiệm vụ, Trưởng các khoa lâm sàng có bác sĩ về thực hành, chịu trách 

nhiệm phân công người hướng dẫn thực hành đáp ứng đủ các điều kiện:  

- Có chứng chỉ hành nghề; 

- Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực 

hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành và có thời 

gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên. 

 (Đính kèm danh sách người hướng dẫn thực hành). 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành 

Hiện tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu chưa thu phí thực hành. Trường 

hợp thực hành tại đơn vị khác kính phí thực hành sẽ theo quy định của đơn vị đó  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính  

- Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành, tham mưu Ban Giám đốc và 

phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện.  

- Thực hiện thủ tục tiếp nhận người thực hành theo Kế hoạch hướng dẫn 

thực hành đã công bố công khai. Trường hợp không tiếp nhận thì phải có văn 

bản phản hồi cho người thực hành biết và nêu rõ lý do. 

- Thực hiện thủ tục ký kết Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với 

người thực hành theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP. 

- Đăng tải công khai Kế hoạch hướng dẫn thực hành trên trang thông tin 

điện tử của Trung tâm. 

- Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận quá trình thực hành cho người thực 

hành theo Mẫu 02 quy định tại Phụ lục I Nghị định số 109/2016/NĐ-CP sau khi 

nhận được phiếu nhận xét quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

- Theo dõi, quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh của Trung tâm. Quản lý hồ sơ thực hành theo quy định. 
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- Thực hiện báo cáo hằng năm về hoạt động hướng dẫn thực hành của 

Trung tâm gửi về Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ  

- Xây dựng, ban hành nội dung thực hành chi tiết phù hợp với năng lực và 

điều kiện của Trung tâm dựa trên khung nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư 

số 21/2021/TT-BYT, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 

Thông tư số 21/2021/TT-BYT. 

- Theo dõi, giám sát, đánh giá chuyên môn hoạt động hướng dẫn thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm. 

- Tổ chức tập huấn các quy định pháp luật về quy chế chuyên môn, đạo 

đức nghề nghiệp, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người 

hành nghề khám bệnh tại khoa với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 tiết).  

3. Các khoa, phòng, bổ phận có liên quan 

- Trưởng phó các khoa chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, giám sát 

người thực hành tại khoa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm; đảm bảo 

người hướng dẫn thực hành và người thực hành thực hiện đúng quy định thực 

hành.  

- Tạo điều kiện cho người thực hành hoàn thành nhiệm vụ và tham gia đầy 

đủ các buổi thực hành. 

4. Người hướng dẫn thực hành 

- Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người thực hành căn 

cứ nội dung thực hành chi tiết ban hành; 

- Nhận xét cụ thể về kết quả thực hành về chuyên môn, đạo đức trong thời 

gian và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của mình theo mẫu phiếu nhận 

xét quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh và nộp về phòng tổ chức hành 

chính ngay sau khi người thực hành kết thúc thời gian thực hành;  

- Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên 

môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh do 

lỗi của người hướng dẫn thực hành. 

5. Người thực hành 

- Tuân thủ nội quy, quy chế của Trung tâm và của khoa, phòng nơi thực 

hành; tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn của Trung tâm và tuân theo sự 

hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh, giữ bí mật thông tin của người bệnh, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hành. 

- Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh.  
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- Người thực hành không được ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án 

điều trị; không được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người 

hướng dẫn thực hành cho phép. 

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa tại Trung tâm Y tế quận 

Hải Châu năm 2023. Đề nghị các khoa, phòng và các cá nhân có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế TPĐN;                                                   
- Các khoa, phòng và 13 TYT; 

- Lưu: VT, TCHC, KHNV. 
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DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NĂM 2023 

( Đính kèm Kế hoạch số       /KH-TTYT ngày      tháng    năm 2023 của Trung 

tâm Y tế quận Hải Châu) 

TT Người hướng 

dẫn 
Số CCHN Phạm vi hành nghề 

1 Bs. Đoàn Thị 

Thanh Tuyền 

006140/ĐNA-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2 Bs.CKI.Võ 

Quang Hương 

001650/ĐNA-

CCHN 
Khám chữa bệnh hệ nội nhi 

3 Bs. Đặng Ngọc 

Hòa 

001640/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

và khám chữa bệnh chuyên khoa Nội 

(theo Quyết định 371/QĐ-SYT ngày 

29/11/2017) 

4 Bs.CKI. Nguyễn 

Thị Hồng Tịnh 

003080/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội 

5 Bs. Nguyễn Lê 

Tuấn 

000468/ĐNA-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội nhi 

6 Bs.CKI. Lâm 

Thảo Dung 

006049/ĐNA-

CCHN 
khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7 Bs. Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

007336/ĐNA-

CCHN 
khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

8 Bs. Nguyễn Hữu 

Vĩnh 

002423/ĐNA-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội nhi 

9 Bs. CKI. Phạm 

Văn Bình 

003205/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chức bệnh chuyên khoa 

nội 

10 Bs.Đặng Công 

Anh Tuấn 

007526/ĐNA-

CCHN 
khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

11 Bs.CKI. Lê Nhật 

Minh 

001937/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại 

12 Bs.CKI.Nguyễn 

Chánh Pháp 

001076/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại 
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TT Người hướng 

dẫn 
Số CCHN Phạm vi hành nghề 

13 Bs.CKI.Nguyễn 

Thái Phương 

006220/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

11/QĐ-SYT ngày 6/1/2020 về việc bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

14 Bs.CKI. Trần 

Thị Thanh Chi 

002399/ĐNA-

CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản 

15 Bs. Trương Thị 

Phương Thao 

006321/ĐNA-

CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản 

16 Bs.CKI.Nguyễn 

Văn Xuân 

002044/ĐNA-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa phục hồi 

chức năng, y học cổ truyền 

17 Bs.Phạm Xuân 

Quảng 

003267/ĐNA-

CCHN 

Khám chữa bệnh y học cổ truyền, 

Quyết định số 503/qđ-SYT ngày 

22/6/2018 về việc bổ sung phạm vị 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phục hồi chức năng 

18 Bs.CKI.Võ Thị 

Thúy 

001357/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

mắt 

19 Bs.Trương Thị 

Hiền Phương 

007375/ĐNA-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

20 Bs. CKII.Trần 

Tấn Đức 

000435/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

21 
Bs. 

CKII.Nguyễn 

Phước Thịnh 

001113/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng 
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